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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (5 điểm) 
Bài 1. (2 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) (0,5 điểm) Ngày 28 tháng 11 là thứ Tư. Ngày 3 tháng 12 cùng năm đó là thứ:              
	A. Chủ nhật       
	B . Thứ Hai   
	C . Thứ  Ba      
	D. Thứ  Tư     


b) (0,5 điểm) 7m 6cm = … cm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: 
	A. 76       
	B . 670   
	C . 706      
	D. 760     


 c) (0,5 điểm) Giá trị của biểu thức 25 × 2  + 30 là:

	A. 50     
	B . 70   
	C . 80    
	D. 100     


d) (0,5 điểm) Trong phép chia có dư, số chia là 5 thì số dư lớn nhất là:
	A. 2  
	B . 3   
	C . 4    
	D. 5     


Bài 2. (1 điểm) Điền số thích hợp vào ô trống:

                                        gấp 7 lần                          giảm 5 đơn vị


                                       giảm 3 lần                        tăng 7 đơn vị

Bài 3. (1 điểm ) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

	a) 6hm 5dam = 65dam.
b) 3m 2dm = 320dm
	c) 1 giờ bằng 24 phút.
d) Nửa ngày bằng 12 giờ.


Bài 4. (1 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
	a) Hình bên có …. góc vuông.

b) Hình bên có …. góc không vuông.
	


II. PHẦN II: TỰ LUẬN (5 điểm)

Bài 1. (1 điểm) Đặt tính rồi tính:
	860 – 329
	354 : 6

	
	

	
	

	
	

	
	


Bài 2. (1 điểm) Tìm X:
	X – 164  = 36

	X : 8 = 690 - 612

	
	

	
	

	
	


Bài 3. (2 điểm) Đợt thu gom giấy vụn vừa qua, tổ Một thu hoạch được 35kg, tổ Hai thu được gấp đôi số giấy vụn tổ Một. Hỏi cả hai tổ thu hoạch được tất cả bao nhiêu ki lô gam giấy vụn?
Bài giải
	

	

	

	


Bài 4. (1 điểm) Điền số vào dấu chấm hoặc khoanh vào chữ  trước đáp án đúng:
a) Số chẵn lớn nhất có 3 chữ số khác nhau là: …..
b) Một phép chia có số chia là 7, thương là 21. Biết số dư là số dư lớn nhất có thể. Tìm số bị chia của phép chia đó.
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	Bài
	Đáp án
	Điểm

	I
	TRẮC NGHIỆM
	5

	1
	Khoanh đúng mỗi phần: 0,5đ (B-C-C-C)
	2

	2
	Mỗi ô trống điền đúng: 0,25đ 
	1

	3
	Mỗi ô trống điền đúng: 0,25đ
	1

	4
	Mỗi phần điền số đúng: 0,5đ (a-2; b-3)
	1

	II
	TỰ LUẬN

	5

	1
	Mỗi phép tính đặt tính và tính đúng: 0,5đ
	1

	2
	Mỗi phần tìm X đúng: 0,5đ (xác định đúng cách tìm X, tính toán kết quả sai: 0,25đ)
	1

	3
	Tìm được số giấy vụ tổ Hai thu được: 0,1đ

Tìm được số giấy vụ 2 tổ thu được: 0,75đ

Đáp số: 0,25đ
	2


      b

	.
.            Số dư lớn nhất là: 6

             Số bị chia là:

                    21 x 7 + 6 = 153
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